
Chủ đề 2
Bài 1:  ñ .
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Chủ đề 2
Bài 1:  sç 6
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Chính tø

Phụ huynh đọc, các em nghe viết:
 
 

 
bà có bơ. 
 
ba có cá cờ. 

bọ, cọ, bơ, cờ.
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Chủ đề 2
Bài 1:  ñ .

a, c, o, ơ, b.



Chủ đề 2
Bài 2:  ô ~
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Chủ đề 2
Bài 2:  sç 7
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Chính tø

Phụ huynh đọc, các em nghe viết:
 
 

 
bà có cỗ. 
 
bố có bơ. 

bố, bà, bơ, có, cỗ.
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Chủ đề 2

a, c, o, ơ, ô, b.

Bài 2:  ô ~



Chủ đề 2
Bài 3:  v 
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Chủ đề 2
Bài 3:  sç 8
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Chính tø

Phụ huynh đọc, các em nghe viết:
 
 

 
bo có vở, có cờ. 

 
bố có võ. 

 
bà có cá. 

bà, bố, bo, cá, có, cờ, võ, vở.
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Chủ đề 2

a, o, ơ, ô, b, c, v.

Bài 3: v 



Chủ đề 2
Bài 4:  e  ê 
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Chủ đề 2
Bài 4:  sç 9
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Chính tø

Phụ huynh đọc, các em nghe viết:
 
 

 
bo vẽ cờ, vẽ bê. 

 
bà bế bé. 
 
cô có cá. 

bà, bo, bé, bê, cá, có, cờ, cô,vẽ.
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Chủ đề 2

a, o, ơ, ô, e, ê, b, c, v.

Bài 4:  e  ê 



Chủ đề 2
Bài 5:  sç 0, sç 10
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Chính tø

Phụ huynh đọc, các em nghe viết:
 
 

 
bố và bo vẽ cò, vẽ bê. 
 
bà và bé vơ cỏ. 

bà, bo, bố, bé, bê, cò, cỏ, vơ, vẽ.
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Chủ đề 2

a, o, ơ, ô, e, ê, b, c, v.

Bài 5:  Ôn t§p 
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